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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Trang 

23-02-2026 Quyết định số 1013/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Viên thông và 
Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học 
và Công nghệ. 

03 

23-02-2026 Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Công thương. 

06 

23-02-2026 Quyết định số 1015/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Văn hóa; được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Quảng cáo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. 
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23-02-2026 Quyết định số 1017/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 16 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nuôi con 
nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

24-02-2026 Quyết định số 1056/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 47 
thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và 
bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 
Môi trường. 

24-02-2026 Quyết định số 1060/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Chỉ thị số 54 
29/1999/CT-UB-VX ngày 27 tháng 9 năm 1999 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (trước sáp nhập), Chỉ thị 
số 59/1999/CT-UB ngày 25 tháng 9 năm 1999 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập) và Quyết 
định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập). 

27-02-2026 Quyết định số 1084/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 56 
thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1013/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 
mới ban hành lĩnh vực Viễn thông và Internet 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
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hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 
1007/TTr-SKHCNngày 05 tháng 02 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Viên thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Khoa học và Công nghệ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư số 
01/2026/TT-BKHCN ngày 15 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ có hiệu lực. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH Vực VIỄN 
THÔNG VÀ INTERNET THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUAN LÝ 

CỦA SỞ KHOA Ệ HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục 
đăng ký 
hỗ trợ sử 
dụng dịch 
vụ viễn 
thông phổ 
cập 

Trong vòng 10 
ngày làm việc 
kể từ ngày 
nhận được 
danh sách do 
doanh nghiệp 
gửi, Cơ quan 
chuyên môn 
được Ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh giao 
nhiệm vụ hoàn 
thành việc xác 
nhạn đối 
tượng đủ điều 
kiện được hỗ 
trợ và có văn 
bản thông báo 
cho doanh 
nghiệp biết để 
doanh nghiệp 
thông báo cho 
đối tượng sử 
dụng 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố; 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành phố 
(Sở Khoa 

học và 
Công 
nghệ) 

Không - Luật Viễn thông năm 2023; 
- Nghị định số 295/2025/NĐ-
CP ngày 15 tháng 11 năm 
2025 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật 
Viễn thông về hoạt động viễn 
thông công ích và cơ chế tài 
chính thực hiện hoạt động 
viễn thông công ích; 
- Thông tư số 01/2026/TT-
BKHCN ngày 15 tháng 01 
năm 2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
Hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 
295/2025/NĐ-CP ngày 15 
tháng 11 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành Luật Viễn thông về 
hoạt động viễn thông công 
ích và cơ chế tài chính thực 
hiện hoạt động viễn thông 
công ích; 
- Quyết định số 851/QĐ-
BKHCN ngày 04 tháng 02 
năm 2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành lĩnh vực 
viễn thông và internet thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1014/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2026 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

và được sửa đối, bổ sung lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Công thương tại Tờ trình sô 939/TTr-SCT ngày 
28 tháng 01 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Công nghiệp hỗ trợ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương, gồm: 
02 thủ tục mới ban hành và 01 thủ tục được sửa đổi, bổ sung. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2026. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục có thứ tự A.XII.1 tại Quyết định số 2288/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực An toàn 
đập, hồ chứa thủy điện; Công nghiệp tiêu dùng; Cụm công nghiệp; Thương mại điện 
tử; Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Xúc tiến thương mại; Thương mại 
quốc tế; Điện; Xuất nhập khẩu; Lưu thông hàng hóa trong nước; Hóa chất; Kinh 
doanh khí; Công nghiệp nặng; Dầu khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Công thương. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Công thương, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ ĐƯỢC SỬA 
ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VựC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp điều 
chỉnh Giấy 
xác nhận 
ưu đãi 
thuộc thẩm 
quyền giải 
quyết của 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 

30 ngày kể 
từ ngày cơ 
quan có 
thẩm quyền 
nhận đầy 
đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công Cấp 
xã. 
- Thông qua 
dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Trực tuyến tại 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: 
https://dichvuc 

Ủy ban nhân 
dân Thành 
phố 

Không 
thu phí 

- Nghị định số 
205/2025/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 7 năm 
2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 
số 111/2015/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 11 năm 
2015 của Chính phủ 
về phát triển công 
nghiệp hỗ trợ. 
- Thông tư số 
65/2025/TT-BCT 
ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Công 
thương quy định chi 
tiết thi hành một số 
điều của Nghị định số 
205/2025/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 7 năm 
2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 
số 111/2015/NĐ-CP 
về phát triển công 
nghiệp hỗ trợ. 
- Quyết định số 
179/QĐ-BCT ngày 26 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công thương về việc 
công bố thủ tục hành 

2 Cấp lại 
Giấy xác 
nhận ưu đãi 
thuộc thẩm 
quyền giải 
quyết của 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 

05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ và hợp 
lệ. 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công Cấp 
xã. 
- Thông qua 
dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Trực tuyến tại 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: 
https://dichvuc 

Ủy ban nhân 
dân Thành 
phố 

Không 
thu phí 

- Nghị định số 
205/2025/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 7 năm 
2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 
số 111/2015/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 11 năm 
2015 của Chính phủ 
về phát triển công 
nghiệp hỗ trợ. 
- Thông tư số 
65/2025/TT-BCT 
ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Công 
thương quy định chi 
tiết thi hành một số 
điều của Nghị định số 
205/2025/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 7 năm 
2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 
số 111/2015/NĐ-CP 
về phát triển công 
nghiệp hỗ trợ. 
- Quyết định số 
179/QĐ-BCT ngày 26 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công thương về việc 
công bố thủ tục hành 

2 Cấp lại 
Giấy xác 
nhận ưu đãi 
thuộc thẩm 
quyền giải 
quyết của 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 

05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ và hợp 
lệ. ong.gov.vn/ 

Ủy ban nhân 
dân Thành 
phố 

Không 
thu phí 

- Nghị định số 
205/2025/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 7 năm 
2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 
số 111/2015/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 11 năm 
2015 của Chính phủ 
về phát triển công 
nghiệp hỗ trợ. 
- Thông tư số 
65/2025/TT-BCT 
ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Công 
thương quy định chi 
tiết thi hành một số 
điều của Nghị định số 
205/2025/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 7 năm 
2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 
số 111/2015/NĐ-CP 
về phát triển công 
nghiệp hỗ trợ. 
- Quyết định số 
179/QĐ-BCT ngày 26 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công thương về việc 
công bố thủ tục hành 

2 Cấp lại 
Giấy xác 
nhận ưu đãi 
thuộc thẩm 
quyền giải 
quyết của 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 

05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ và hợp 
lệ. 

Ủy ban nhân 
dân Thành 
phố 

Không 
thu phí 

- Nghị định số 
205/2025/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 7 năm 
2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 
số 111/2015/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 11 năm 
2015 của Chính phủ 
về phát triển công 
nghiệp hỗ trợ. 
- Thông tư số 
65/2025/TT-BCT 
ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Công 
thương quy định chi 
tiết thi hành một số 
điều của Nghị định số 
205/2025/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 7 năm 
2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 
số 111/2015/NĐ-CP 
về phát triển công 
nghiệp hỗ trợ. 
- Quyết định số 
179/QĐ-BCT ngày 26 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công thương về việc 
công bố thủ tục hành 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

chính mới ban hành 
và được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực 
công nghiệp hỗ trợ 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Công thương. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp Giấy 
xác nhận ưu 
đãi dự án 
sản xuất sản 
phẩm công 
nghiệp hỗ 
trợ thuộc 
Danh mục 
sản phẩm 
công nghiệp 
hỗ trợ ưu 
tiên phát 
triển đối với 
các doanh 
nghiệp nhỏ 
và vừa 

30 ngày kể 
từ ngày cơ 
quan có 
thẩm 
quyền 
nhận đầy 
đủ hồ sơ 
hợp lệ. 
Trường 
hợp hồ sơ 
phức tạp, 
cần thêm 
thời gian 
để thẩm 
định, có 
thể gia hạn 
nhưng tối 
đa không 
quá 45 
ngày kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ. 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công Cấp 
xã. 
- Thông qua 
dịch vụ bưu 
chính công ích. 
- Trực tuyến tại 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: 
https://dichvuco 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

Không 
thu phí 

- Nghị định số 
205/2025/NĐ-CP ngày 
14 tháng 7 năm 2025 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Nghị định số 
111/2015/NĐ-CP ngày 
03 tháng 11 năm 2015 
của Chính phủ về phát 
triển công nghiệp hỗ 
trợ. 
- Thông tư số 
65/2025/TT-BCT ngày 
31 tháng 12 năm 2025 
của Bộ Công thương 
quy định chi tiết thi 
hành một số điều của 
Nghị định số 
205/2025/NĐ-CP ngày 
14 tháng 7 năm 2025 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Nghị định số 
111/2015/NĐ-CP về 
phát triển công nghiệp 
hỗ trợ. 
- Quyết định số 
179/QĐ-BCT ngày 26 
tháng 01 năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ Công 
Thương về việc công 
bố thủ tục hành chính 
mới ban hành và được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực công nghiệp 
hỗ trợ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công thương. 

1 Cấp Giấy 
xác nhận ưu 
đãi dự án 
sản xuất sản 
phẩm công 
nghiệp hỗ 
trợ thuộc 
Danh mục 
sản phẩm 
công nghiệp 
hỗ trợ ưu 
tiên phát 
triển đối với 
các doanh 
nghiệp nhỏ 
và vừa 

30 ngày kể 
từ ngày cơ 
quan có 
thẩm 
quyền 
nhận đầy 
đủ hồ sơ 
hợp lệ. 
Trường 
hợp hồ sơ 
phức tạp, 
cần thêm 
thời gian 
để thẩm 
định, có 
thể gia hạn 
nhưng tối 
đa không 
quá 45 
ngày kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ. 

ng.gov.vn/ 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

Không 
thu phí 

- Nghị định số 
205/2025/NĐ-CP ngày 
14 tháng 7 năm 2025 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Nghị định số 
111/2015/NĐ-CP ngày 
03 tháng 11 năm 2015 
của Chính phủ về phát 
triển công nghiệp hỗ 
trợ. 
- Thông tư số 
65/2025/TT-BCT ngày 
31 tháng 12 năm 2025 
của Bộ Công thương 
quy định chi tiết thi 
hành một số điều của 
Nghị định số 
205/2025/NĐ-CP ngày 
14 tháng 7 năm 2025 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Nghị định số 
111/2015/NĐ-CP về 
phát triển công nghiệp 
hỗ trợ. 
- Quyết định số 
179/QĐ-BCT ngày 26 
tháng 01 năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ Công 
Thương về việc công 
bố thủ tục hành chính 
mới ban hành và được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực công nghiệp 
hỗ trợ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công thương. 

1 Cấp Giấy 
xác nhận ưu 
đãi dự án 
sản xuất sản 
phẩm công 
nghiệp hỗ 
trợ thuộc 
Danh mục 
sản phẩm 
công nghiệp 
hỗ trợ ưu 
tiên phát 
triển đối với 
các doanh 
nghiệp nhỏ 
và vừa 

30 ngày kể 
từ ngày cơ 
quan có 
thẩm 
quyền 
nhận đầy 
đủ hồ sơ 
hợp lệ. 
Trường 
hợp hồ sơ 
phức tạp, 
cần thêm 
thời gian 
để thẩm 
định, có 
thể gia hạn 
nhưng tối 
đa không 
quá 45 
ngày kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

Không 
thu phí 

- Nghị định số 
205/2025/NĐ-CP ngày 
14 tháng 7 năm 2025 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Nghị định số 
111/2015/NĐ-CP ngày 
03 tháng 11 năm 2015 
của Chính phủ về phát 
triển công nghiệp hỗ 
trợ. 
- Thông tư số 
65/2025/TT-BCT ngày 
31 tháng 12 năm 2025 
của Bộ Công thương 
quy định chi tiết thi 
hành một số điều của 
Nghị định số 
205/2025/NĐ-CP ngày 
14 tháng 7 năm 2025 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Nghị định số 
111/2015/NĐ-CP về 
phát triển công nghiệp 
hỗ trợ. 
- Quyết định số 
179/QĐ-BCT ngày 26 
tháng 01 năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ Công 
Thương về việc công 
bố thủ tục hành chính 
mới ban hành và được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực công nghiệp 
hỗ trợ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công thương. 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH „ A ^ T ^ ^ ^ ̂  ^. Ấ „ T ^ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1015/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

lĩnh vực Văn hóa; được sửa đối, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Quảng cáo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và The thao 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình sô 1375/TTr-
SVHTT ngày 30 tháng 01 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 02 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Văn hóa; 01 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 03 thủ tục bị bãi bỏ 
lĩnh vực Quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2026. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục có thứ tự A.4 Phụ lục IV ban hành kèm theo 
Quyết định số 3328/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và 
Thể thao, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MớI BAN HÀNH LĨNH VỰC VĂN HỌC; 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ LĨNH VựC QUẢNG CÁO THUỘC 

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Văn hóa 

TT Mã số 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 2.002839 Thủ tục lựa 
chọn đề 
cương để hỗ 
trợ viết, 
sáng tác tác 
phẩm văn 
học (cấp 
tỉnh) 

70 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ 
hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Ủy ban 
nhân 
dân 

Thành 
phố 

Không 
quy định 

- Nghị định số 
350/2025/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 12 
năm 2025 của Chính 
phủ quy định về 
khuyến khích phát 
triển văn học; 
- Quyết định số 
143/QĐ-BVHTTDL 
ngày 23 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
về việc công bố thủ 
tục hành chính mới 
ban hành trong lĩnh 
vực Văn học thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

2 2.002840 Thủ tục hỗ 
trợ sáng tác 
tác phẩm 
văn học (cấp 
tỉnh) 

120 
ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ 
hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Không 
quy định 

- Nghị định số 
350/2025/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 12 
năm 2025 của Chính 
phủ quy định về 
khuyến khích phát 
triển văn học; 
- Quyết định số 
143/QĐ-BVHTTDL 
ngày 23 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
về việc công bố thủ 
tục hành chính mới 
ban hành trong lĩnh 
vực Văn học thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung lĩnh vực Quảng cáo 

TT 

Mã số 
TTHC Tên thủ 

tục hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 1.004650 

Thủ tục 
tiếp nhận 
hồ sơ 
thông báo 
sản phẩm 
quảng cáo 
trên bảng 
quảng 
cáo, 
băng-rôn 

05 ngày 
kể từ 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ 

hợp lệ. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

Sở 
Văn hóa 
và Thể 

thao 

Không 

- Luật Quảng cáo số 
16/2012/QH13 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật số 
75/2025/QH15. 
- Nghị định số 
342/2025/NĐ-CP ngày 26 
tháng 12 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật 
Quảng cáo. 
- Thông tư số 
13/2023/TT-BVHTTDL 
ngày 30 tháng 10 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch sửa đổi, bổ sung quy 
định liên quan đến giấy tờ 
công dân tại một số Thông 
tư do Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 
ban hành. 
- Quyết định số 190/QĐ-
BVHTTDL ngày 28 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực Quảng cáo thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 
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C. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quảng cáo 

TT Mã số 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 

Tên Văn bản quy định 
việc bãi bỏ TTHC 

Quyết định đã công bố danh 
mục TTHC 

1 1.004639 Thủ tục cấp 
giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại diện 
của doanh 
nghiệp quảng 
cáo nước ngoài 
tại Việt Nam 

- Nghị định số 
342/2025/NĐ-CP ngày 26 
tháng 12 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật 
Quảng cáo. 
- Quyết định số 190/QĐ-
BVHTTDL ngày 28 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Quảng cáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

Quyết định số 3497/QĐ-
UBND ngày 29 tháng 12 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong một số lĩnh vực 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Văn hóa và 
Thể thao (thứ tự A.1). 

2 1.004666 Thủ tục cấp 
sửa đổi, bổ 
sung Giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại diện 
của doanh 
nghiệp quảng 
cáo nước ngoài 
tại Việt Nam 

- Nghị định số 
342/2025/NĐ-CP ngày 26 
tháng 12 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật 
Quảng cáo. 
- Quyết định số 190/QĐ-
BVHTTDL ngày 28 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Quảng cáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

Quyết định số 3328/QĐ-
UBND ngày 28 tháng 6 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Văn hóa và Thể thao (thứ tự 
A.6, A.7 Phụ lục IV). 

3 1.004662 Thủ tục cấp lại 
Giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại của 
doanh nghiệp 
quảng cáo 
nước ngoài tại 
Việt Nam 

- Nghị định số 
342/2025/NĐ-CP ngày 26 
tháng 12 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật 
Quảng cáo. 
- Quyết định số 190/QĐ-
BVHTTDL ngày 28 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Quảng cáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

Quyết định số 3328/QĐ-
UBND ngày 28 tháng 6 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Văn hóa và Thể thao (thứ tự 
A.6, A.7 Phụ lục IV). 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1017/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 
được sửa đối, bổ sung lĩnh vực Nuôi con nuôi 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Tờ trình sô 1135/TTr-STP ngày 02 
tháng 02 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 06 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư 
pháp. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục: 

- Thứ tự B.1, B.2, B.4 tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-
UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Tư pháp. 

- Tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 09 
tháng 01 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Tư pháp. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, 
Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH 
VỰC NUÔI CON NUÔI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ TƯ PHÁP 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thâm quyên giải quyêt của câp tỉnh 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyêt 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Giải quyết 
việc nuôi 
con nuôi có 
yếu tố 
nước ngoài 
đối với trẻ 
em sống ở 
cơ sở nuôi 
dưỡng 

- Thời gian cơ 
quan chủ quản 
có ý kiến để cơ 
sở nuôi dưỡng 
gửi Sở Tư pháp 
để thông báo 
tìm người nhận 
con nuôi: 05 
ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ. 
- Thời gian Sở 
Tư pháp kiểm 
tra hồ sơ, tiến 
hành lấy ý kiến 
những người 
liên quan: 20 
ngày, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 
Trường hợp 
cha, mẹ đẻ 
hoặc người 
giám hộ của trẻ 
em cư trú ở địa 
phương khác, 
thời gian Sở Tư 
pháp nơi cha, 
mẹ đẻ hoặc 
người giám hộ 
của trẻ em cư 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: 
UBND cấp 
tỉnh nơi 
thường trú 
của người 
được nhận 
làm con 
nuôi. 
- Cơ quan 
trực tiếp 
thực hiện 
thủ tục hành 
chính: Cục 
Hành chính 
tư pháp; 
UBND cấp 
tỉnh; Sở Tư 
pháp. 

Hình thức 
nộp lệ phí: 
chuyển 
khoản hoặc 
nộp trực tiếp 
tại Kho bạc 
nhà nước Ba 
Đình. 
Trường hợp 
người nước 
ngoài thường 
trú ở nước 
ngoài, người 
Việt Nam 
định cư ở 
nước ngoài 
nộp hồ sơ 
nhận trẻ em 
Việt Nam 
làm con nuôi 
thông qua 
Văn phòng 
con nuôi 
nước ngoài 
thì nộp lệ 
phí, chi phí 
thông qua 
Văn phòng 
con nuôi 
nước ngoài. 
Mức thu lệ 
phí và chi 

- Luật Nuôi con 
nuôi 2010; 
- Nghị định số 
19/2011/NĐ-CP 
ngày 21/3/2011 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
thi hành một số 
điều của Luật 
Nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định 
để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Tư pháp; 
- Nghị định số 
06/2025/NĐ-CP 
ngày 08/01/2025 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
các Nghị định về 
nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trú lây ý kiên về 
việc cho trẻ làm 
con nuôi ở nước 
ngoài: 05 ngày 
làm việc, kể từ 
ngày nhận được 
đề nghị của Sở 
Tư pháp nơi giải 
quyêt việc nuôi 
con nuôi. 
- Thời gian 
những người 
liên quan thay 
đổi ý kiên đồng 
ý về việc cho 
trẻ em làm con 
nuôi: 22 ngày 
làm việc, kể từ 
ngày được lây ý 
kiên. 
- Thời gian cơ 
quan Công an 
câp tỉnh xác 
minh nguồn 
gốc trẻ em đối 
với trẻ em bị 
bỏ rơi: 30 
ngày, kể từ 
ngày nhận 
được đề nghị 
của Sở Tư 
pháp. 
Trường hợp 
Công an câp 
tỉnh đã xác 
minh được 
thông tin về 
cha mẹ đẻ của 
trẻ em bị bỏ rơi 
nhưng không 
liên hệ được, 
thời gian Sở Tư 
pháp và UBND 

phí: 
+ Lệ phí : 
9.000.000 
(chín triệu) 
đồng/ trường 
hợp 
Trường hợp 
nhận hai trẻ 
em trở lên là 
anh chị em 
ruột làm con 
nuôi thì từ trẻ 
em thứ hai 
trở đi được 
giảm 50% 
mức lệ phí 
đăng ký nuôi 
con nuôi 
nước ngoài. 
+ Chi phí: 
50.000.000 
(năm mươi 
triệu) đồng 
/trường hợp 
Trường hợp 
nhận trẻ em 
bị khuyêt tật, 
mắc bệnh 
hiểm nghèo 
thì được 
miễn chi phí. 
Thời điểm 
nôp lệ phí và 
chi phí: 
+ Đối với lệ 
phí: Người 
nước ngoài 
thường trú ở 
nước ngoài, 
người Việt 
Nam định cư 
ở nước ngoài 

120/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 
của Chính phủ 
quy định về phân 
định thẩm quyền 
của chính quyền 
địa phương 02 
câp trong lĩnh 
vực quản lý nhà 
nước của Bô Tư 
pháp; 
- Nghị đinh số 
24/2019/NĐ-CP 
ngày 05/3/2019 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
môt số điều của 
Nghị định 
19/2011/NĐ-CP 
ngày 21/3/2011 
của Chính phủ 
quy định chi tiêt 
thi hành môt số 
điều của Luật 
Nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 
114/2016/NĐ-CP 
ngày 08/7/2016 
của Chính phủ 
quy định lệ phí 
đăng ký nuôi con 
nuôi, lệ phí câp 
giây phép hoạt 
đông của tổ chức 
con nuôi nước 
ngoài; 
- Thông tư số 
08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 
của Bô trưởng Bô 
Tư pháp quy định 
về phân định 
thẩm quyền của 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

câp xã nơi có 
thông tin cư trú 
của cha mẹ đẻ 
trẻ em thực 
hiện niêm yết 
thông báo về 
việc cho trẻ em 
bị bỏ rơi làm 
con nuôi tại trụ 
sở cơ quan: 60 
ngày, kể từ 
ngày nhận được 
kết quả xác 
minh (đối với 
Sở Tư pháp) và 
60 ngày, kể từ 
ngày nhận được 
văn bản đề nghị 
của Sở Tư pháp 
(đối với UBND 
câp xã nơi có 
thông tin cư trú 
của cha mẹ đẻ 
trẻ em). 
- Thời gian 
Cục Hành 
chính tư pháp 
kiểm tra, thẩm 
định hồ sơ của 
người nước 
ngoài nhận trẻ 
em Việt Nam 
làm con nuôi: 
15 ngày, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ, hồ 
sơ đã được nôp 
lệ phí. 
- Thời gian Sở 
Tư pháp giới 
thiệu trẻ em làm 
con nuôi: 30 

và người 
nước ngoài 
đang làm 
việc, học tập 
tại Việt Nam 
trong thời 
gian ít nhât là 
01 năm nôp 
sau khi Cục 
Hành chính 
tư pháp tiếp 
nhận và câp 
mã số hồ sơ 
của người 
nhận con 
nuôi. 
+ Đối với chi 
phí: Người 
nước ngoài 
thường trú ở 
nước ngoài, 
người Việt 
Nam định cư 
ở nước ngoài 
và người 
nước ngoài 
đang làm 
việc, học tập 
tại Việt Nam 
trong thời 
gian ít nhât là 
01 năm nôp 
sau khi người 
nhận con 
nuôi đồng ý 
với kết quả 
giới thiệu trẻ 
em. 

chính quyền địa 
phương 02 câp và 
phân câp trong 
lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bô 
Tư pháp; 
- Thông tư số 
10/2025/TT-BTP 
ngày 20/6/2025 
của Bô trưởng Bô 
Tư pháp sửa đổi, 
bổ sung môt số 
điều của Thông 
tư số 
10/2020/TT-BTP 
ngày 28/12/2020 
của Bô trưởng Bô 
Tư pháp ban 
hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử 
dụng, quản lý và 
lưu trữ Sổ, mẫu 
giây tờ, hồ sơ 
nuôi con nuôi 
được sửa đổi, bổ 
sung môt số điều 
theo Thông tư số 
07/2023/TT-
BTP; 
- Thông tư số 
10/2020/TT-BTP 
ngày 28/12/2020 
của Bô trưởng Bô 
Tư pháp về việc 
ban hành, hướng 
dẫn việc ghi chép, 
sử dụng, quản lý 
và lưu trữ sổ, mẫu 
giây tờ, hồ sơ 
nuôi con nuôi. 
- Thông tư liên 
tịch số 
146/2012/TTLT-
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày, kê từ ngày 
nhận được hồ sơ 
của người nhận 
con nuôi. 
- Thời gian 
UBND cấp tỉnh 
có ý kiến đối 
với việc giới 
thiệu trẻ em 
làm con 
nuôi (đối với 
trẻ em thuộc 
diện thông qua 
thủ tục giới 
thiệu): 10 ngày, 
kê từ ngày 
nhận được hồ 
sơ do Sở Tư 
pháp trình. 
- Thời gian Sở 
Tư pháp thực 
hiện giới thiệu 
trẻ em làm con 
nuôi lại trong 
trường hợp 
UBND cấp tỉnh 
không đồng ý 
với việc giới 
thiệu trước (đối 
với trẻ em 
thuộc diện 
thông qua thủ 
tục giới thiệu): 
90 ngày, kê từ 
ngày UBND 
cấp tỉnh có văn 
bản không đồng 
ý. 
- Thời gian Sở 
Tư pháp chuyên 
cho Cục Hành 
chính tư pháp 
01 bộ hồ sơ của 

BTC-BTP ngày 
07/9/2012 giữa 
Bộ Tài Chính và 
Bộ Tư pháp quy 
định việc lập dự 
toán, quản lý, sử 
dụng và quyết 
toán kinh phí hoạt 
động chuyên 
môn, nghiệp vụ 
trong lĩnh vực 
nuôi con nuôi từ 
nguồn thu lệ phí 
đăng ký nuôi con 
nuôi, lệ phí cấp, 
gia hạn, sửa đổi 
giấy phép của tổ 
chức con nuôi 
nước ngoài, chi 
phí giải quyết 
nuôi con nuôi 
nước ngoài; 
- Thông tư số 
21/2011/TT-BTP 
ngày 21/11/2011 
của Bộ Tư pháp 
về việc quản lý 
Văn phòng con 
nuôi nước ngoài 
tại Việt Nam; 
- Thông tư số 
267/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn 
lập dự toán, quản 
lý, sử dụng và 
quyết toán kinh 
phí ngân sách 
nhà nước bảo 
đảm cho công tác 
nuôi con nuôi và 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trẻ em kèm theo 
văn bản đồng ý 
của Uỷ ban 
nhân dân câp 
tỉnh (đối với trẻ 
em thuôc diện 
thông qua thủ 
tục giới thiệu): 
05 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
Uỷ ban nhân 
dân câp tỉnh 
đồng ý. 
- Thời gian 
Cục Hành 
chính tư pháp 
kiểm tra kêt 
quả giải quyêt 
việc nuôi con 
nuôi: 30 ngày, 
kể từ ngày 
nhận được báo 
cáo kêt quả giải 
quyêt việc nuôi 
con nuôi của 
Sở Tư pháp. 
- Thời gian 
Cục Hành 
chính tư pháp 
thông báo cho 
Sở Tư pháp: 15 
ngày, kể từ 
ngày nhận 
được văn bản 
của cơ quan có 
thẩm quyền 
của nước nơi 
người nhận con 
nuôi thường trú 
thông báo về 
sự đồng ý của 
người nhận con 
nuôi đối với trẻ 

câp, gia hạn, sửa 
đổi giây phép 
hoạt đông của tổ 
chức con nuôi 
nước ngoài tại 
Việt Nam; 
- Thông tư số 
11/2021/TT-BTP 
ngày 28/12/2021 
của Bô trưởng Bô 
Tư pháp sửa đổi, 
bổ sung môt số 
điều của Thông tư 
số 21/2011/TT-
BTP ngày 
21/11/2011 của 
Bô trưởng Bô Tư 
pháp về việc quản 
lý Văn phòng con 
nuôi nước ngoài 
tại Việt Nam; 
- Thông tư số 
07/2023/TT-BTP 
ngày 29/9/2023 
của Bô trưởng Bô 
Tư pháp sửa đổi, 
bổ sung môt số 
điều của Thông tư 
số 10/2020/TT-
BTP ngày 
28/12/2020 của 
Bô trưởng Bô Tư 
pháp về việc ban 
hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử 
dụng, quản lý và 
lưu trữ sổ, mẫu 
giây tờ, hồ sơ 
nuôi con nuôi. 
- Quyêt định số 
361/QĐ-BTP 
ngày 23/01/2026 
của Bô trưởng Bô 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

em được giải 
quyết cho làm 
con nuôi, xác 
nhận trẻ em 
được nhập 
cảnh và thường 
trú tại nước mà 
trẻ em được 
nhận làm con 
nuôi. 
- Thời gian 
UBND cấp tỉnh 
ra quyết định 
cho trẻ em làm 
con nuôi người 
nước ngoài: 15 
ngày, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ do 
Sở Tư pháp 
trình. 
- Thời gian 
người nhận con 
nuôi có mặt ở 
Việt Nam để 
trực tiếp nhận 
con nuôi: 60 
ngày, kể từ 
ngày nhận 
được thông báo 
của Sở Tư pháp 
hoặc không 
quá 90 ngày, 
trong trường 
hợp có lý do 
chính đáng 
không thể có 
mặt tại lễ giao 
nhận con nuôi 
đúng thời hạn 
60 ngày. 

Tư pháp về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
nuôi con nuôi 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Tư 
pháp. 

2 Giải quyết - Thời gian Cục - Trung tâm - Cơ quan có Hình thức - Luật Nuôi con 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyêt 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

việc nuôi 
con nuôi có 
yếu tố 
nước ngoài 
đối với 
trường hợp 
cha dượng, 
mẹ kế nhận 
con riêng 
của vợ 
hoặc 
chồng; cô, 
cậu, dì, 
chú, bác 
ruột nhận 
cháu làm 
con nuôi 

Hành chính tư 
pháp kiểm tra, 
thẩm định hồ sơ 
của người nhận 
con nuôi và 
chuyển hồ sơ 
cho Sở Tư pháp: 
15 ngày, kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 
- Thời gian Sở 
Tư pháp kiểm 
tra hồ sơ, tiến 
hành lấy ý kiến 
những người 
liên quan, xác 
nhận người 
được nhận làm 
con nuôi đủ điều 
kiện làm con 
nuôi nước 
ngoài: 20 ngày, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. 
- Thời gian 
những người 
liên quan thay 
đổi ý kiến đồng 
ý về việc cho 
trẻ em làm con 
nuôi nước 
ngoài: 22 ngày 
làm việc, kể từ 
ngày được lấy 
ý kiến. 
- Thời gian 
Cục Hành 
chính tư pháp 
kiểm tra kết 
quả giải quyết 
việc nuôi con 

Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

thẩm quyền 
quyết định: 
UBND cấp 
tỉnh nơi 
thường trú 
của người 
được nhận 
làm con 
nuôi. 
- Cơ quan 
trực tiếp 
thực hiện 
thủ tục hành 
chính: Cục 
Hành chính 
tư pháp; Sở 
Tư pháp. 

nộp lệ phí: 
chuyển 
khoản hoặc 
nộp trực tiếp 
tại Kho bạc 
nhà nước Ba 
Đình. 
Mức thu lệ 
phí: 
4.500.000 
(bốn triệu 
năm trăm 
nghìn) 
đồng/trường 
hợp nhận 01 
trẻ em làm 
con nuôi. 
- Mức thu chi 
phí: Không 
quy định. 
- Thời điểm 
nộp lệ phí: 
Nộp sau khi 
Cục hành 
chính tư pháp 
tiếp nhận và 
cấp mã số hồ 
sơ của người 
nhận con 
nuôi. 

nuôi nước 
ngoài và thông 

nuôi 2010; 
- Nghị định số 
19/2011/NĐ-CP 
ngày 21/3/2011 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Nuôi 
con nuôi; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định 
để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Tư pháp; 
- Nghị định số 
06/2025/NĐ-CP 
ngày 08/01/2025 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
các Nghị định về 
nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 
24/2019/NĐ-CP 
ngày 05/3/2019 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
Nghị định 
19/2011/NĐ-CP 
ngày 21/3/2011 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
thi hành một số 
điều của Luật 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

báo cho người 
nhận con nuôi, 
Cơ quan Trung 
ương về nuôi 
con nuôi của 
nước nơi người 
nhận con nuôi 
thường trú: 30 
ngày, kể từ 
ngày nhận 
được các giây 
tờ Sở Tư pháp 
gửi. 
- Thời gian 
Cục Hành 
chính tư pháp 
thông báo cho 
Sở Tư pháp về 
kết quả giải 
quyết việc nuôi 
con nuôi nước 
ngoài: 15 ngày, 
kể từ ngày 
nhận được văn 
bản của Trung 
ương về nuôi 
con nuôi của 
nước nơi người 
nhận con nuôi 
thường trú, 
người nhận con 
nuôi. 
- Thời gian Ủy 
ban nhân dân 
câp tỉnh ra 
Quyết định 
nuôi con nuôi 
có yếu tố nước 
ngoài: 15 ngày, 
kể từ ngày 
nhận được hồ 
sơ do Sở Tư 
pháp trình. 

Nuôi con nuôi; 
- Thông tư số 
10/2020/TT-BTP 
ngày 28/12/2020 
của Bô trưởng Bô 
Tư pháp về việc 
ban hành, hướng 
dẫn việc ghi chép, 
sử dụng, quản lý 
và lưu trữ sổ, mẫu 
giây tờ, hồ sơ 
nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 
114/2016/NĐ-CP 
ngày 8/7/2016 
của Chính phủ 
quy định lệ phí 
đăng ký nuôi con 
nuôi, lệ phí câp 
giây phép hoạt 
đông của tổ chức 
con nuôi nước 
ngoài; 
- Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
môt số điều của 
các nghị định liên 
quan đến việc 
nôp, xuât trình sổ 
hô khẩu, sổ tạm 
trú giây khi thực 
hiện thủ tục hành 
chính, cung câp 
dịch vụ công; 
- Nghị định số 
120/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 
của Chính phủ 
quy định về phân 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thời gian 
người nhận con 
nuôi có mặt ở 
Việt Nam để 
trực tiếp nhận 
con nuôi: 60 
ngày, kể từ 
ngày nhận 
được thông báo 
của Sở Tư pháp 
hoặc không 
quá 90 ngày, 
trong trường 
hợp có lý do 
chính đáng 
không thể có 
mặt tại lễ giao 
nhận con nuôi 
đúng thời hạn 
60 ngày. 

định thâm quyền 
của chính quyền 
địa phương 02 
cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà 
nước của Bô Tư 
pháp; 
- Thông tư số 
08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 
của Bô trưởng Bô 
Tư pháp quy định 
về phân định 
thâm quyền của 
chính quyền địa 
phương 02 cấp và 
phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bô 
Tư pháp; 
- Thông tư số 
10/2025/TT-BTP 
ngày 20/6/2025 
của Bô trưởng Bô 
Tư pháp sửa đổi, 
bổ sung môt số 
điều của Thông 
tư số 
10/2020/TT-BTP 
ngày 28/12/2020 
của Bô trưởng Bô 
Tư pháp ban 
hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử 
dụng, quản lý và 
lưu trữ Sổ, mẫu 
giấy tờ, hồ sơ 
nuôi con nuôi 
được sửa đổi, bổ 
sung môt số điều 
theo Thông tư số 
07/2023/TT-
BTP; 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 
267/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn 
lập dự toán, quản 
lý, sử dụng và 
quyết toán kinh 
phí ngân sách nhà 
nước bảo đảm 
cho công tác nuôi 
con nuôi và cấp, 
gia hạn, sửa đổi 
giấy phép hoạt 
động của tổ chức 
con nuôi nước 
ngoài tại Việt 
Nam; 
- Thông tư số 
07/2023/TT-BTP 
ngày 29/9/2023 
của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Thông tư 
số 10/2020/TT-
BTP ngày 
28/12/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc ban 
hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử 
dụng, quản lý và 
lưu trữ sổ, mẫu 
giấy tờ, hồ sơ 
nuôi con nuôi. 
- Quyết định số 
361/QĐ-BTP 
ngày 23/01/2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp về việc 
công bố thủ tục 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
nuôi con nuôi 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Tư 
pháp. 

3 Giải quyết 
việc người 
nước ngoài 
thường trú 
ở Việt 
Nam nhận 
trẻ em Việt 
Nam làm 
con nuôi 

- Sở Tư pháp 
kiểm tra hồ sơ 
và lây ý kiến: 
20 ngày, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ; 
- Thời gian 
những người 
liên quan thay 
đổi ý kiến đồng 
ý về việc cho 
trẻ em làm con 
nuôi nước 
ngoài: 10 ngày 
làm việc, kể từ 
ngày được lây 
ý kiến. 
- Ủy ban nhân 
dân câp tỉnh ra 
Quyết định: 15 
ngày, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ do 
Sở Tư pháp 
trình. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công câp xã. 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: 
UBND câp 
tỉnh nơi 
thường trú 
của người 
được nhận 
làm con 
nuôi. 
- Cơ quan 
trực tiếp 
thực hiện 
thủ tục hành 
chính: Sở Tư 
pháp nơi 
thường trú 
của người 
được nhận 
làm con 
nuôi. 

4.500.000 
(bốn triệu 
năm trăm 
nghìn) đồng 
/trường hợp. 

- Luật Nuôi con 
nuôi 2010; 
- Nghị định số 
19/2011/NĐ-CP 
ngày 21/3/2011 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Nuôi 
con nuôi; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định 
để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Tư pháp; 
- Nghị định số 
06/2025/NĐ-CP 
ngày 08/01/2025 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
các Nghị định về 
nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 
120/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 
của Chính phủ 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

quy định về phân 
định thẩm quyền 
của chính quyền 
địa phương 02 
cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà 
nước của Bô Tư 
pháp; 
- Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
môt số điều của 
các nghị định liên 
quan đến việc 
nôp, xuất trình sổ 
hô khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực 
hiện thủ tục hành 
chính, cung cấp 
dịch vụ công; 
- Thông tư số 
10/2025/TT-BTP 
ngày 20/6/2025 
của Bô trưởng Bô 
Tư pháp sửa đổi, 
bổ sung môt số 
điều của Thông 
tư số 
10/2020/TT-BTP 
ngày 28/12/2020 
của Bô trưởng Bô 
Tư pháp ban 
hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử 
dụng, quản lý và 
lưu trữ Sổ, mẫu 
giấy tờ, hồ sơ 
nuôi con nuôi 
được sửa đổi, bổ 
sung môt số điều 
theo Thông tư số 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

07/2023/TT-
BTP; 
- Thông tư số 
10/2020/TT-BTP 
ngày 28/12/2020 
của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp về việc 
ban hành, hướng 
dẫn việc ghi chép, 
sử dụng, quản lý 
và lưu trữ sổ, 
mẫu giấy tờ, hồ 
sơ nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 
114/2016/NĐ-CP 
ngày 8/7/2016 
của Chính phủ 
quy định lệ phí 
đăng ký nuôi con 
nuôi, lệ phí cấp 
giấy phép hoạt 
động của tổ chức 
con nuôi nước 
ngoài; 
- Thông tư số 
267/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn 
lập dự toán, quản 
lý, sử dụng và 
quyết toán kinh 
phí ngân sách nhà 
nước bảo đảm cho 
công tác nuôi con 
nuôi và cấp, gia 
hạn, sửa đổi giấy 
phép hoạt động 
của tổ chức con 
nuôi nước ngoài 
tại Việt Nam; 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 
07/2023/TT-BTP 
ngày 29/9/2023 
của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Thông tư 
số 10/2020/TT-
BTP ngày 
28/12/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc ban 
hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử 
dụng, quản lý và 
lưu trữ sổ, mẫu 
giấy tờ, hồ sơ 
nuôi con nuôi. 
- Quyết định số 
361/QĐ-BTP 
ngày 23/01/2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
nuôi con nuôi 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Tư 
pháp. 

4 Cấp giấy 
xác nhận 
công dân 
Việt Nam 
ở trong 
nước đủ 
điều kiện 
nhận trẻ 
em nước 
ngoài làm 

Trong thời hạn 
15 ngày, kể từ 
ngày nhận 
được đủ hồ sơ 
hợp lệ. Trường 
hợp cần xác 
minh thì thời 
hạn có thể kéo 
dài nhưng 
không quá 30 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Chủ tịch 
UBND cấp 
tỉnh. 
- Cơ quan 
trực tiếp 
thực hiện 
thủ tục hành 

Không - Luật Nuôi con 
nuôi 2010; 
- Nghị định số 
19/2011/NĐ-CP 
ngày 21/3/2011 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều của 
Luật Nuôi con 
nuôi; 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

con nuôi ngày. chính: Sở Tư 
pháp. 

- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
môt số nghị định 
để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuôc phạm vi 
quản lý của Bô 
Tư pháp; 
- Nghị định số 
06/2025/NĐ-CP 
ngày 08/01/2025 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
môt số điều của 
các Nghị định về 
nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 
120/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 
của Chính phủ 
quy định về phân 
định thẩm quyền 
của chính quyền 
địa phương 02 
cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà 
nước của Bô Tư 
pháp; 
- Nghị đinh số 
121/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 
của Chính phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước 
của Bô Tư pháp; 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
các nghị định liên 
quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ 
hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực 
hiện thủ tục hành 
chính, cung cấp 
dịch vụ công; 
- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-
CP ngày 
15/11/2025 của 
Chính phủ quy 
định cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính 
dựa trên dữ liệu; 
- Thông tư số 
10/2025/TT-BTP 
ngày 20/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Thông 
tư số 
10/2020/TT-BTP 
ngày 28/12/2020 
của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp ban 
hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử 
dụng, quản lý và 
lưu trữ Sổ, mẫu 
giấy tờ, hồ sơ 
nuôi con nuôi 
được sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

theo Thông tư số 
07/2023/TT-
BTP; 
- Thông tư số 
10/2020/TT-BTP 
ngày 28/12/2020 
của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp về việc 
ban hành, hướng 
dẫn việc ghi chép, 
sử dụng, quản lý 
và lưu trữ sổ, mẫu 
giây tờ, hồ sơ 
nuôi con nuôi; 
- Thông tư số 
267/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn 
lập dự toán, quản 
lý, sử dụng và 
quyết toán kinh 
phí ngân sách nhà 
nước bảo đảm cho 
công tác nuôi con 
nuôi và câp, gia 
hạn, sửa đổi giây 
phép hoạt động 
của tổ chức con 
nuôi nước ngoài 
tại Việt Nam; 
- Thông tư số 
07/2023/TT-BTP 
ngày 29/9/2023 
của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Thông tư 
số 10/2020/TT-
BTP ngày 
28/12/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

pháp về việc ban 
hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử 
dụng, quản lý và 
lưu trữ sổ, mẫu 
giấy tờ, hồ sơ 
nuôi con nuôi. 
- Quyết định số 
361/QĐ-BTP 
ngày 23/01/2026 
của Bô trưởng Bô 
Tư pháp về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
nuôi con nuôi 
thuôc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bô Tư 
pháp. 
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II. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thâm quyên giải quyết của câp xã 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Đăng ký 
việc nuôi 
con nuôi 
trong nước 

Thời gian 
xác minh, 
đánh giá hoàn 
cảnh gia đình, 
tình trạng chỗ 
ở, điều kiện 
kinh tế của 
người nhận 
con nuôi: 
Trường hợp 
người nhận 
con nuôi có 
nơi thường trú 
và nơi tạm trú 
khác nhau, 
trong 02 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận 
được đề nghị 
của người 
nhận con 
nuôi, Ủy ban 
nhân dân cấp 
xã nơi người 
nhận con nuôi 
thường trú 
trực tiếp xác 
minh trong 05 
ngày làm việc 
hoặc có văn 
bản đề nghị 
Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi 
tạm trú của 
người nhận 
con nuôi thực 
hiện xác 
minh, đánh 
giá hoàn cảnh 
gia đình, tình 
trạng chỗ ở, 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

- Cơ quan 
có thẩm 
quyền 
quyết 
định: Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
xã 
- Cơ quan 
trực tiếp 
thực hiện 
thủ tục 
hành 
chính: Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
xã 

- Mức thu lệ 
phí: 400.000 
(bốn trăm 
nghìn) 
đồng/trường 
hợp. 
- Miễn lệ phí 
đăng ký nuôi 
con nuôi trong 
nước đối với 
trường hợp cha 
dượng hoặc 
mẹ kế nhận 
con riêng của 
vợ hoặc chồng 
làm con nuôi; 
cô, cậu, dì, 
chú, bác ruột 
nhận cháu làm 
con nuôi; nhận 
các trẻ em sau 
đây làm con 
nuôi: ̂  Trẻ 
khuyết tật, 
nhiễm 
HIV/AIDS 
hoặc mắc bệnh 
hiểm nghèo 
theo quy định 
của Luật Nuôi 
con nuôi và 
văn bản hướng 
dẫn; người có 
công với cách 
mạng nhận con 
nuôi. 

- Luật Nuôi con nuôi 
2010; 
- Nghị định số 
19/2011/NĐ-CP 
ngày 21/3/2011 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Nuôi con 
nuôi; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số nghị 
định để cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Tư pháp; 
- Nghị đinh số 
24/2019/NĐ-CP ngày 
05/3/2019 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định 19/2011/NĐ-CP 
ngày 21/3/2011 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Nuôi 
con nuôi; 
- Nghị đĩnh số 
06/2025/NĐ-CP ngày 
08/01/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Nghị định về nuôi con 
nuôi; 
- Nghị định số 
120/2025/NĐ-CP 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

điều kiện kinh 
tế của người 
nhận con 
nuôi. Trong 
thời hạn 05 
ngày làm việc, 
kể từ ngày 
nhận được 
văn bản đề 
nghị, Ủy ban 
nhân dân cấp 
xã nơi tạm trú 
của người 
nhận con nuôi 
thực hiện xác 
minh, đánh 
giá theo nội 
dung Văn bản 
xác nhận hoàn 
cảnh gia đình, 
tình trạng chỗ 
ở, điều kiện 
kinh tế của 
người nhận 
con nuôi và có 
văn bản thông 
báo kết quả 
đánh giá cho 
Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi 
người nhận 
con nuôi 
thường trú. 
- Thời gian 
kiểm tra hồ sơ 
và lấy ý kiến: 
10 ngày, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ; 
- Thời gian 
những người 
liên quan thay 
đổi ý kiến 

ngày 11/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân định thẩm 
quyền của chính 
quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Tư pháp; 
- Nghị định số 
114/2016/NĐ-CP 
ngày 08/7/2016 của 
Chính phủ quy định 
lệ phí đăng ký nuôi 
con nuôi, lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động 
của tổ chức con nuôi 
nước ngoài; 
- Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các nghị định 
liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú giấy 
khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp 
dịch vụ công; 
- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP 
ngày 15/11/2025 của 
Chính phủ quy định 
cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính dựa trên dữ 
liệu; 
- Thông tư số 
10/2025/TT-BTP ngày 
20/6/2025 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp 
sửa đổi, bổ sung một 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đồng ý về việc 
cho trẻ em 
làm con nuôi: 
10 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày được lây 
ý kiến; 
- Thời gian tổ 
chức đăng ký 
việc nuôi con 
nuôi và tổ 
chức giao 
nhận con 
nuôi, ghi vào 
sổ đăng ký 
việc nuôi con 
nuôi và trao 
Giây chứng 
nhận nuôi con 
nuôi trong 
nước cho bên 
giao và bên 
nhận: 05 
ngày, kể từ 
ngày hết hạn 
thay đổi ý 
kiến đồng ý. 

số điều của Thông tư 
số 10/2020/TT-BTP 
ngày 28/12/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
ban hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử dụng, 
quản lý và lưu trữ Sổ, 
mẫu giây tờ, hồ sơ 
nuôi con nuôi được 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Thông tư 
số 07/2023/TT-BTp; 
- Thông tư số 
10/2020/TT-BTP 
ngày 28/12/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc ban 
hành, hướng dẫn việc 
ghi chép, sử dụng, 
quản lý và lưu trữ sổ, 
mẫu giây tờ, hồ sơ 
nuôi con nuôi; 
- Thông tư số 
267/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn lập 
dự toán, quản lý, sử 
dụng và quyết toán 
kinh phí ngân sách 
nhà nước bảo đảm 
cho công tác nuôi 
con nuôi và câp, gia 
hạn, sửa đổi giây 
phép hoạt động của 
tổ chức con nuôi 
nước ngoài tại Việt 
Nam; 
- Thông tư số 
07/2023/TT-BTP 
ngày 29/9/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sung một số điều của 
Thông tư số 
10/2020/TT-BTP 
ngày 28/12/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc ban 
hành, hướng dẫn việc 
ghi chép, sử dụng, 
quản lý và lưu trữ sổ, 
mẫu giấy tờ, hồ sơ 
nuôi con nuôi. 
- Quyết định số 
361/QĐ-BTP ngày 
23/01/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ 
tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực nuôi 
con nuôi thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp. 

2 Ghi vào Sổ 
đăng ký 
nuôi con 
nuôi việc 
nuôi con 
nuôi đã 
được giải 
quyết tại 
cơ quan có 
thẩm 
quyền của 
nước ngoài 

- Ngay trong 
ngày tiếp 
nhận hồ sơ. 
Trường hợp 
nhận hồ sơ 
sau 15 giờ mà 
không giải 
quyết được 
ngay thì trả 
kết quả trong 
ngày làm việc 
tiếp theo. 
- Trường hợp 
phải xác minh 
thì thời hạn 
giải quyết 
không quá 03 
ngày làm việc. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

- Cơ quan 
có thẩm 
quyền 
quyết 
định: 
UBND 
cấp xã nơi 
cư trú của 
công dân 
Việt Nam. 
- Cơ quan 
trực tiếp 
thực hiện 
thủ tục 
hành 
chính: 
UBND 
cấp xã. 

Thực hiện theo 
quy định tại: 
- Nghị quyết 
số 
124/2016/NQ-
HĐND ngày 
09/12/2016; 
Nghị quyết số 
01/2017/NQ-
HĐND ngày 
06/7/2017 của 
Hội đồng nhân 
dân Thành phố 
Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết 
số 
73/2016/NQ-
HĐND9 ngày 
16/12/2016 
của Hội đồng 

- Luật Hộ tịch năm 
2014; 
- Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Nghị định số 
19/2011/NĐ-CP 
ngày 21/3/2011 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Nuôi con 
nuôi; 
- Nghị định 
18/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhân dân tỉnh 
Bình Dương; 
- Nghị quyết 
số 
76/2016/NQ-
HĐND ngày 
09/12/2016; 
Nghị quyết số 
21/2018/NQ-
HĐND ngày 
20/7/2018 của 
Hội đồng nhân 
dân tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu. 
- Thu phí bằng 
0 đồng trường 
hợp nộp hồ sơ 
trực tuyến. 
- Miễn lệ phí 
cho người 
thuộc gia đình 
có công với 
cách mạng; 
người thuộc hộ 
nghèo; người 
khuyết tật. 
- Phí cấp bản 
sao Trích lục 
Ghi vào Sổ 
việc nuôi con 
nuôi đã được 
giải quyết tại 
cơ quan có 
thẩm quyền 
của nước ngoài 
(nếu có yêu 
cầu) thực hiện 
theo quy định 
tại Thông tư số 
281/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 

một số Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, 
điều kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Tư pháp; 
- Nghị định số 
24/2019/NĐ-CP ngày 
05/3/2019 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định 19/2011/NĐ-CP 
ngày 21/3/2011 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Nuôi 
con nuôi; 
- Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của 
Chính phủ quy định 
về cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký 
hộ tịch trực tuyến; 
- Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các nghị định 
liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú giấy 
khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp 
dịch vụ công; 
- Nghị định số 
120/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân định thẩm 
quyền của chính 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính. 

quyền địa phương 02 
câp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Tư pháp; 
- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP 
ngày 15/11/2025 của 
Chính phủ quy định 
cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính dựa trên dữ 
liệu; 
- Thông tư số 
04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
Thông tư số 
02/2020/TT-BTP 
ngày 08/4/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, 
hướng dẫn sử dụng, 
quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giây tờ 
về quốc tịch và 
Thông tư số 
04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và 
Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 
08/2025/TT-BTP 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 173+174/Ngày 01-6-2026 42 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 12/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định về 
phân định thẩm 
quyền của chính 
quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp 
trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ 
Tư pháp; 
- Thông tư 
04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp 
hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Hộ tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 
10/2020/TT-BTP 
ngày 28/12/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc ban 
hành, hướng dẫn việc 
ghi chép, sử dụng, 
quản lý và lưu trữ sổ, 
mẫu giấy tờ, hồ sơ 
nuôi con nuôi; 
- Thông tư số 
01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định chi 
tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Chính phủ quy định 
về cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký 
hộ tịch trực tuyến; 
- Thông tư số 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí khai 
thác, sử dụng thông 
tin trong cơ sở dữ 
liệu hộ tịch, phí xác 
nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc 
Việt Nam, lệ phí 
quốc tịch; 
- Thông tư số 
85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn về 
phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Thông tư số 
106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn về 
phí và lệ phí thuộc 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thâm quyền quyết 
định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Thông tư số 
07/2023/TT-BTP 
ngày 29/9/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
10/2020/TT-BTP 
ngày 28/12/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc ban 
hành, hướng dẫn việc 
ghi chép, sử dụng, 
quản lý và lưu trữ sổ, 
mẫu giây tờ, hồ sơ 
nuôi con nuôi. 
- Nghị quyết số 
124/2016/N Q-HĐND 
ngày 09/12/2016 của 
Hội đồng nhân dân 
thành phố về các loại 
phí và lệ phí trên địa 
bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh; 
- Nghị quyết số 
01/2017/NQ-HĐND 
ngày 06/7/2017 của 
Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 
Minh về việc bãi bỏ 
nội dung thu "lệ phí 
câp bản sao trích lục 
hộ tịch" tại Phụ lục 
1B của Nghị quyết 
Hội đồng nhân dân 
Thành phố về ban 
hành các loại phí và 
lệ phí thuộc thâm 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

quyền của Hội đồng 
nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 
73/2016/N Q-HĐND 
ngày 16/12/2016 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh Bình Dương về 
chế độ thu, nộp lệ phí 
hộ tịch trên địa bàn 
tỉnh Bình Dương; 
- Nghị quyết số 
76/2016/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2016 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu quy định mức 
thu, nộp và quản lý lệ 
phí hộ tịch trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu; 
- Nghị quyết số 
21/2018/NQ-HĐND 
ngày 20/7/2018 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu sửa đổi, bổ sung 
khoản 2 Điều 1 Nghị 
quyết số 
76/2016/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2016 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh quy định mức 
thu, nộp và quản lý 
lệ phí hộ tịch trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu và bãi bỏ 
một số khoản thu 
quy định tại Phụ lục 
lệ phí hộ tịch ban 
hành kèm theo Nghị 
quyết số 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 173+174/Ngày 01-6-2026 46 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

76/2016/NQ-HĐND; 
- Quyết định số 
52/2016/QĐ-UBND 
ngày 10/12/2016 của 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành 
mức thu 10 loại phí 
và 7 loại lệ phí trên 
địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 
411/NQ-HĐND ngày 
29/9/2025 của Hội 
đồng nhân dân Thành 
phố về việc áp dụng 
"Nghị quyết số 
08/2025/NQ-HĐND 
ngày 23/6/2025 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu quy định mức 
thu lệ phí đối với 
hoạt động cung cấp 
dịch vụ công bằng 
hình thức trực tuyến 
trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu" trên 
địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh (sau 
sắp xếp); 
- Quyết định số 
361/QĐ-BTP ngày 
23/01/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ 
tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực nuôi 
con nuôi thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp. 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNỌ ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1056/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, 

bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sô 
3530/TTr-SNNMT-VP ngày 06 tháng 02 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 06 thủ tục hành chính mới 
ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng 
sinh học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường, gồm: 
01 thủ tục mới ban hành; 03 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 02 thủ tục bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ các nội dung công bố các thủ tục có thứ tự 3, 4, 5 của Mục A tại danh 
mục ban hành kèm theo Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, 
BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ LĨNH VựC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA 

DẠNG SINH HỌC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cấp tỉnh 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp lại 
Giấy phép 
tiếp cận 
nguồn 
gen 

03 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận được 
đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 

Moi 
trường 

Không 
thu phí 

- Luật Đa dạng sinh học số 
20/2008/QH12 được sửa đổi 
bổ sung tại Luật 
146/2025/QH15 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 15 luật 
trong lĩnh vực nông nghiệp 
và môi trường. 
- Điều 24 Nghị định 
43/2026/NĐ-CP ngày 26 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
các nghị định trong lĩnh vực 
bảo tồn thiên nhiên và đa 
dạng sinh học (sửa đổi, bổ 
sung Điều 7 Nghị định 
59/2017/NĐ-CP ngày 12 
tháng 5 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về quản 
lý hoạt động tiếp cận để sử 
dụng và chia sẻ lợi ích từ 
việc sử dụng nguồn gen). 
- Quyết định số 375/QĐ-
BNNMT ngày 29 tháng 01 
năm 2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường 
về công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, thủ tục hành chính bị 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

bãi bỏ lĩnh vực bảo tồn thiên 
nhiên và đa dạng sinh học, 
lĩnh vực khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền 
giải quyết của cấp tỉnh 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp Giấy 
phép tiếp 
cận 
nguồn 
gen 

18 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận được 
đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 

Moi 
trường 

Không 
thu phí 

- Luật Đa dạng sinh học số 
20/2008/QH12 được sửa 
đổi bổ sung tại Luật 
146/2025/QH15 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 15 
luật trong lĩnh vực nông 
nghiệp và môi trường. 
- Điều 23 Nghị định 
43/2026/NĐ-CP ngày 26 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
các nghị định trong lĩnh vực 
bảo tồn thiên nhiên và đa 
dạng sinh học (sửa đổi, bổ 
sung Điều 6 Nghị định 
59/2017/NĐ-CP ngày 12 
tháng 5 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về quản 
lý hoạt động tiếp cận để sử 
dụng và chia sẻ lợi ích từ 
việc sử dụng nguồn gen). 
- Quyết định số 375/QĐ-
BNNMT ngày 29 tháng 01 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường về công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

tồn thiên nhiên và đa dạng 
sinh học, lĩnh vực khoa học 
và công nghệ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

2 Gia hạn 
Giấy 
phép tiếp 
cận 
nguồn 
gen 

10 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận được 
đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 

Moi 
trường 

Không 
thu phí 

- Luật Đa dạng sinh học số 
20/2008/QH12 được sửa 
đổi bổ sung tại Luật 
146/2025/QH15 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 15 
luật trong lĩnh vực nông 
nghiệp và môi trường. 
- Điều 25 Nghị định 
43/2026/NĐ-CP ngày 26 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
các nghị định trong lĩnh vực 
bảo tồn thiên nhiên và đa 
dạng sinh học (sửa đổi, bổ 
sung Điều 8 Nghị định 
59/2017/NĐ-CP ngày 12 
tháng 5 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về quản 
lý hoạt động tiếp cận để sử 
dụng và chia sẻ lợi ích từ 
việc sử dụng nguồn gen). 
- Quyết định số 375/QĐ-
BNNMT ngày 29 tháng 01 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường về công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo 
tồn thiên nhiên và đa dạng 
sinh học, lĩnh vực khoa học 
và công nghệ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

3 Đưa 
nguồn 
gen ra 
nước 
ngoài 
phục vụ 
học tập, 
nghiên 
cứu 
không vì 
mục đích 
thương 
mại 

07 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận được 
đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi 
trường 

Không 
thu phí 

- Luật Đa dạng sinh học số 
20/2008/QH12 được sửa 
đổi bổ sung tại Luật 
146/2025/QH15 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 15 
luật trong lĩnh vực nông 
nghiệp và môi trường. 
- Điều 27 Nghị định 
43/2026/NĐ-CP ngày 26 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
các nghị định trong lĩnh vực 
bảo tồn thiên nhiên và đa 
dạng sinh học (sửa đổi, bổ 
sung Điều 10 Nghị định 
59/2017/NĐ-CP ngày 12 
tháng 5 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về quản 
lý hoạt động tiếp cận để sử 
dụng và chia sẻ lợi ích từ 
việc sử dụng nguồn gen). 
- Quyết định số 375/QĐ-
BNNMT ngày 29 tháng 01 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường về công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo 
tồn thiên nhiên và đa dạng 
sinh học, lĩnh vực khoa học 
và công nghệ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 
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C. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
cấp tỉnh 

TT Mã số 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

1 1.004160 Đăng ký tiếp 
cận nguồn gen 

- Điểm đ, khoản 2 Điều 40 Nghị định số 43/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung các nghị định trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và 
đa dạng sinh học. 
- Quyết định số 375/QĐ-BNNMT ngày 29 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, lĩnh vực 
khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

D. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
cấp xã 

TT Mã số 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành 
chính 

1 1.004082 Xác nhận Hợp 
đồng tiếp cận 
nguồn gen và chia 
sẻ lợi ích 

- Điểm đ, khoản 2 Điều 40 Nghị định số 
43/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định trong lĩnh 
vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 
- Quyết định số 375/QĐ-BNNMT ngày 29 tháng 01 
năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và 
đa dạng sinh học, lĩnh vực khoa học và công nghệ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1060/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ Chỉ thị số 29/1999/CT-UB-VX ngày 27 tháng 9 năm 1999 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (trước sáp nhập), 
Chỉ thị số 59/1999/CT-UB ngày 25 tháng 9 năm 1999 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập) và Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 
(trước sáp nhập) 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ vê quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dân thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, 
hướng dân thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 10921/TTr-SNV ngày 10 
tháng 12 năm 2025, Tờ trình 1911/TTr-SNV ngày 29 tháng 01 năm 2026 và ý kiến 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 173+174/Ngày 01-6-2026 55 

biểu quyết của Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản 

Bãi bỏ toàn bộ 03 văn bản quy pháp luật do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh (trước sáp nhập), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập) và Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập) ban hành sau đây: 

1. Chỉ thị số 29/1999/CT-UB-VX ngày 27 tháng 9 năm 1999 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện chế độ làm việc 40 giờ theo Quyết định số 
188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ; 

2. Chỉ thị số 59/1999/CT-UB ngày 25 tháng 9 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ; 

3. Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Dương về việc thay đổi giờ làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 
trưởng các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc 
khu, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

rri /V T11_ • T"v • /V T11 r Trân Thị Diệu Thúy 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1084/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành; được sửa đối, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sô 
3532/TTr-SNNMT-VP ngày 06 tháng 02 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 20 thủ tục hành chính mới 
ban hành; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường, gồm: 05 thủ tục mới ban hành 
và 15 thủ tục được sửa đổi, bổ sung. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ các nội dung công bố các thủ tục: 

- Thứ tự 5, 6, 11, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24 của Mục A và thứ tự 1, 3 của Mục B 
tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 
năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc phạm vi quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường. 

- Thứ tự 5 của Mục B và thứ tự 1, 2 của Mục D tại Phụ lục II ban hành kèm theo 
Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực Bảo tồn thiên 
nhiên và Đa dạng sinh học; Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành 
phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH Vực LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cấp tỉnh 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Điều chỉnh 
ranh giới, 
diện tích 
khu rừng 
đặc dụng 
thuộc thẩm 
quyền của 
Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 

23 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi 
trường 

Không - Điều 2 Nghị định số 
42/2026/NĐ-CP ngày 26 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định trong lĩnh vực 
lâm nghiệp và kiểm lâm 
(sửa đổi, bổ sung Điều 9 
Nghị định số 156/2018/ 
NĐ-CP ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật 
Lâm nghiệp được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 91/2024/ NĐ-CP, 
Nghị định số 183/2025/ 
NĐ-CP và Nghị định số 
227/2025/NĐ-CP); 
- Quyết định số 364/QĐ-
BNNMT ngày 29 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công bố 
thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và Môi 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

trường. 

2 Điều chỉnh 
ranh giới, 
diện tích 
khu rừng 
phòng hộ 
thuộc thẩm 
quyền của 
Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 

23 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi 
trường. 

Không - Điều 5 Nghị định số 
42/2026/NĐ-CP ngày 26 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định trong lĩnh vực 
lâm nghiệp và kiểm lâm 
(sửa đổi, bổ sung Điều 17 
Nghị định số 156/2018/ 
NĐ-CP ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật 
Lâm nghiệp được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 91/2024/ NĐ-CP, 
Nghị định số 183/2025/ 
NĐ-CP và Nghị định số 
227/2025/ NĐ-CP); 
- Quyết định số 364/QĐ-
BNNMT ngày 29 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công bố 
thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường. 

3 Giao rừng, 
cho thuê 
rừng khi đã 
được giao 
đất, cho 
thuê đất có 
rừng hoặc 
đã được 
công nhận 
quyền sử 

20 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi 
trường 

Không - Điều 13 Nghị định số 
42/2026/NĐ-CP ngày 26 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định trong lĩnh vực 
lâm nghiệp và kiểm lâm 
(sửa đổi, bổ sung Điều 37 
Nghị định số 156/2018/ 
NĐ-CP ngày 16 tháng 11 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

dụng đất 
có rừng 
thuộc thẩm 
quyền của 
Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 

năm 2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật 
Lâm nghiệp được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 91/2024/ NĐ-CP, 
Nghị định số 183/2025/ 
NĐ-CP và Nghị định số 
227/2025/ NĐ-CP); 
- Quyết định số 364/QĐ-
BNNMT ngày 29 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công bố 
thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường. 

4 Chuyển 
loại rừng 
đối với khu 
rừng thuộc 
thẩm 
quyền của 
Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 

18 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi 
trường 

Không - Điều 15 và Điều 16 
Nghị định số 
42/2026/NĐ-CP ngày 26 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định trong lĩnh vực 
lâm nghiệp và kiểm lâm 
(sửa đổi, bổ sung Điều 39 
và Điều 40 Nghị định số 
156/2018/ NĐ-CP ngày 
16 tháng 11 năm 2018 
của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Lâm 
nghiệp được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 
91/2024/ NĐ-CP, Nghị 
định số 183/2025/ NĐ-
CP và Nghị định số 
227/2025/ NĐ-CP); 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 364/QĐ-
BNNMT ngày 29 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công bố 
thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường. 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 173+174/Ngày 01-6-2026 62 

B. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cấp xã 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Giao rừng, 
cho thuê 
rừng khi đã 
được giao 
đất, cho 
thuê đất có 
rừng hoặc 
đã được 
công nhận 
quyền sử 
dụng đất có 
rừng thuộc 
thẩm quyền 
của Chủ 
tịch Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã 

20 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ hợp 
lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Cơ quan 
chuyên 
môn về 
nông 
nghiệp và 
môi 
trường 
cấp xã 

Không - Điều 13 Nghị định số 
42/2026/NĐ-CP ngày 26 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định trong lĩnh vực 
lâm nghiệp và kiểm lâm 
(sửa đổi, bổ sung Điều 37 
Nghị định số 156/2018/ 
NĐ-CP ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Lâm 
nghiệp được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 
91/2024/ NĐ-CP, Nghị 
định số 183/2025/ NĐ-CP 
và Nghị định số 
227/2025/ NĐ-CP); 
- Quyết định số 364/QĐ-
BNNMT ngày 29 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công bố 
thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 
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C. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền 
giải quyết của cấp tỉnh 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí ? Căn cứ pháp lý 

1 Điều chỉnh 
phân khu 
chức năng 
của khu rừng 
đặc dụng 
thuộc địa 
phương quản 
lý 

18 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi 
trường. 

Không - Điều 2 Nghị định số 
42/2026/NĐ-CP ngày 
26 tháng 01 năm 
2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị 
định trong lĩnh vực 
lâm nghiệp và kiểm 
lâm (sửa đổi, bổ sung 
Điều 9 Nghị định số 
156/2018/ NĐ-CP 
ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Lâm nghiệp 
được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 
91/2024/ NĐ-CP, 
Nghị định số 
183/2025/ NĐ-CP và 
Nghị định số 
227/2025/ NĐ-CP); 
- Quyết định số 
364/QĐ-BNNMT 
ngày 29 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm lâm 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

2 Phê duyệt đề 
án du lịch 
sinh thái, 

25 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường 

Không - Điều 3 Nghị định số 
42/2026/NĐ-CP ngày 
26 tháng 01 năm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí ? Căn cứ pháp lý 

nghỉ dưỡng, 
giải trí trong 
rừng đặc 
dụng thuộc 
thẩm quyền 
của Chủ tịch 
Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

đủ hồ sơ 
hợp lệ 

công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị 
định trong lĩnh vực 
lâm nghiệp và kiểm 
lâm (sửa đổi, bổ sung 
Điều 14 Nghị định số 
156/2018/ NĐ-CP 
ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Lâm nghiệp 
được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 
91/2024/ NĐ-CP, 
Nghị định số 
183/2025/ NĐ-CP và 
Nghị định số 
227/2025/ NĐ-CP); 
- Quyết định số 
364/QĐ-BNNMT 
ngày 29 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm lâm 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

3 Phê duyệt đề 
án du lịch 
sinh thái, 
nghỉ dưỡng, 
giải trí trong 
rừng phòng 
hộ, thuộc 
thẩm quyền 
của Chủ tịch 
Ủy ban nhân 

25 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi 
trường. 

Không - Điều 6 Nghị định số 
42/2026/NĐ-CP ngày 
26 tháng 01 năm 
2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị 
định trong lĩnh vực 
lâm nghiệp và kiểm 
lâm (sửa đổi, bổ sung 
Điều 23 Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí ? Căn cứ pháp lý 

dân cấp tỉnh 156/2018/ NĐ-CP 
ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Lâm nghiệp 
được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 
91/2024/ NĐ-CP, 
Nghị định số 
183/2025/ NĐ-CP và 
Nghị định số 
227/2025/ NĐ-CP); 
- Quyết định số 
364/QĐ-BNNMT 
ngày 29 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm lâm 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

4 Thanh lý 
rừng trồng 
thuộc thẩm 
quyền quyết 
định của Chủ 
tịch Ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh 

15 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường 

Không - Điều 10 Nghị định 
số 42/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 
năm 2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Nghị định trong lĩnh 
vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm (bổ sung 
Điều 34b Nghị định 
số 156/2018/ NĐ-CP 
ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Lâm nghiệp 
được sửa đổi, bổ sung 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí ? Căn cứ pháp lý 

bởi Nghị định số 
91/2024/ NĐ-CP, 
Nghị định số 
183/2025/ NĐ-CP và 
Nghị định số 
227/2025/ NĐ-CP); 
- Quyết định số 
364/QĐ-BNNMT 
ngày 29 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm lâm 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

5 Quyết định 
chủ trương 
chuyển mục 
đích sử dụng 
rừng sang 
mục đích 
khác thuộc 
thẩm quyền 
của Hội đồng 
nhân dân cấp 
tỉnh 

a) 16 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 
đến khi Ủy 
ban nhân 
dân cấp tỉnh 
trình Hội 
đồng nhân 
dân cấp tỉnh 
(đối với 
trường hợp 
không phải 
lấy ý kiến 
của các bộ, 
ngành chủ 
quản hoặc 
Bộ Quốc 
phòng). 
b) 28 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi 
trường. 

Không - Điều 17 Nghị định 
số 42/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 
năm 2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Nghị định trong lĩnh 
vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm (sửa đổi, bổ 
sung Điều 41 Nghị 
định số 156/2018/ 
NĐ-CP ngày 16 
tháng 11 năm 2018 
của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật 
Lâm nghiệp được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 91/2024/ NĐ-
CP, Nghị định số 
183/2025/ NĐ-CP và 
Nghị định số 
227/2025/ NĐ-CP); 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí ? Căn cứ pháp lý 

nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 
đến khi Ủy 
ban nhân 
dân cấp tỉnh 
trình Hội 
đồng nhân 
dân cấp tỉnh 
(đối với 
trường hợp 
phải lấy ý 
kiến của các 
bộ, ngành 
chủ quản 
hoặc Bộ 
Quốc 
phòng). 

- Quyết định số 
364/QĐ-BNNMT 
ngày 29 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm lâm 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

6 Điều chỉnh 
chủ trương 
chuyển mục 
đích sử dụng 
rừng sang 
mục đích 
khác thuộc 
thẩm quyền 
của Hội đồng 
nhân dân cấp 
tỉnh 

a) 16 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 
đến khi Ủy 
ban nhân 
dân cấp tỉnh 
trình Hội 
đồng nhân 
dân cấp tỉnh 
(đối với 
trường hợp 
không phải 
lấy ý kiến 
của các bộ, 
ngành chủ 
quản hoặc 
Bộ Quốc 
phòng). 
b) 28 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 
đến khi Ủy 
ban nhân 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường 

Không - Điều 19 Nghị định 
số 42/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 
năm 2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Nghị định trong lĩnh 
vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm (sửa đổi, bổ 
sung Điều 41b Nghị 
định số 156/2018/ 
NĐ-CP ngày 16 
tháng 11 năm 2018 
của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật 
Lâm nghiệp được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 91/2024/ NĐ-
CP, Nghị định số 
183/2025/ NĐ-CP và 
Nghị định số 
227/2025/ NĐ-CP); 
- Quyết định số 
364/QĐ-BNNMT 
ngày 29 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí ? Căn cứ pháp lý 

dân cấp tỉnh 
trình Hội 
đồng nhân 
dân cấp tỉnh 
(đối với 
trường hợp 
phải lấy ý 
kiến của các 
bộ, ngành 
chủ quản 
hoặc Bộ 
Quốc 
phòng). 

Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm lâm 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

7 Quyết định 
chuyển mục 
đích sử dụng 
rừng sang 
mục đích 
khác đối với 
tổ chức 

08 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ hợp 
lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi 
trường. 

Không - Điều 20 Nghị định 
số 42/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 
năm 2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Nghị định trong lĩnh 
vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm (sửa đổi, bổ 
sung Điều 42 Nghị 
định số 156/2018/ 
NĐ-CP ngày 16 
tháng 11 năm 2018 
của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật 
Lâm nghiệp được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 91/2024/ NĐ-
CP, Nghị định số 
183/2025/ NĐ-CP và 
Nghị định số 
227/2025/ NĐ-CP); 
- Quyết định số 
364/QĐ-BNNMT 
ngày 29 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí ? Căn cứ pháp lý 

trong lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm lâm 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

8 Phê duyệt 
phương án 
sử dụng rừng 
để xây dựng 
các công 
trình kết cấu 
hạ tầng phục 
vụ bảo vệ và 
phát triển 
rừng thuộc 
địa phương 
quản lý 

15 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ hợp 
lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi 
trường. 

Không - Điều 20 Nghị định 
số 42/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 
năm 2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Nghị định trong lĩnh 
vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm (sửa đổi, bổ 
sung khoản 4 Điều 42 
Nghị định số 
156/2018/ NĐ-CP 
ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Lâm nghiệp 
được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 
91/2024/ NĐ-CP, 
Nghị định số 
183/2025/ NĐ-CP và 
Nghị định số 
227/2025/ NĐ-CP); 
- Quyết định số 
364/QĐ-BNNMT 
ngày 29 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm lâm 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí ? Căn cứ pháp lý 

trường. 

9 Tlẩm định 
tliết kế, dự 
toán loặc 
tlẩm định 
điều chỉnh 
tliết kế, dự 
toán công 
trình lâm 
sinh sử dụng 
vốn đầu tư 
công đối với 
các dự án do 
Clủ tịcl Uỷ 
ban nhân dân 
cấp tỉnh 
quyết định 
đầu tư 

09 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ lồ sơ 
lợp lệ 

- Trung tâm 
Plục vụ 
hành chính 
công Tlànl 
plố. 
- Trung tâm 
Plục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Sở Nông 
ngliệp và 
Môi trường 

Klông - Điều 50 Nglị định 
số 42/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tláng 01 
năm 2026 của Chính 
plủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Nglị định trong lĩnh 
vực lâm ngliệp và 
kiểm lâm (sửa đổi, bổ 
sung Điều 31 Nglị 
địnl số 58/2024/ NĐ-
CP ngày 24 tláng 5 
năm 2024 của Chính 
plủ về một số chính 
sácl đầu tư trong lâm 
ngliệp); 
- Quyết định số 
364/QĐ-BNNMT 
ngày 29 tláng 01 
năm 2026 của Bộ 
Nông ngliệp và Môi 
trường về việc công 
bố tlủ tục lành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực lâm 
ngliệp và kiểm lâm 
tluộc plạm vi clức 
năng quản lý của Bộ 
Nông ngliệp và Môi 
trường. 

10 Xác nhận 
nguồn gốc 
gỗ trước kli 
xuất klẩu 

- Trường 
lợp klông 
có tlông tin 
vi plạm: 02 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được lồ sơ 
lợp lệ; 
- Trường 
lợp có 
tlông tin vi 

- Trung tâm 
Plục vụ 
hành chính 
công Tlànl 
plố. 
- Trung tâm 
Plục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Cli cục 
Kiểm lâm 
Thành plố 
Hồ Clí 
Minh tluộc 
Sở Nông 
ngliệp và 
Môi trường 

Klông - Điều 54 Nglị định 
số 42/2026/NĐ-CP 
ngày 26/01/2026 của 
Chính plủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nglị định 
trong lĩnh vực lâm 
ngliệp và kiểm lâm 
(sửa đổi, bổ sung 
Điều 9 Ngl định số 
102/2020/NĐ-CP 
ngày 01/9/2020 của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí ? Căn cứ pháp lý 

phạm: 03 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ. 

Chính phủ quy định 
Hệ thống bảo đảm gỗ 
hợp pháp Việt Nam, 
được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 
120/2024/NĐ-CP); 
- Quyết định số 
364/QĐ-BNNMT 
ngày 29 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm lâm 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

11 Phân loại 
doanh nghiệp 
trồng, khai 
thác và cung 
cấp gỗ rừng 
trồng, chế 
biến, nhập 
khẩu, xuất 
khẩu gỗ 

- Trường 
hợp không 
kiểm tra, 
xác minh: 
04 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ; 
- Trường 
hợp phải 
kiểm tra, 
xác minh: 
09 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Chi cục 
Kiểm lâm 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh thuộc 
Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường 

Không - Điều 55 Nghị định 
số 42/2026/NĐ-CP 
ngày 26/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Nghị định 
trong lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm lâm 
(sửa đổi, bổ sung 
Điều 13 Nghị định số 
102/2020/NĐ-CP 
ngày 01/9/2020 của 
Chính phủ quy định 
Hệ thống bảo đảm gỗ 
hợp pháp Việt Nam, 
được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 
120/2024/NĐ-CP); 
- Quyết định số 
364/QĐ-BNNMT 
ngày 29 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí ? Căn cứ pháp lý 

trường về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm lâm 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 
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D. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền 
giải quyết của cấp xã 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Kiểm tra 
hiện trường 
rừng trồng bị 
thiệt hại 

03 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
văn bản đề 
nghị của tổ 
chức có 
rừng trồng 
bị thiệt hại. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã 

Không - Điều 10 Nghị định 
số 42/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 năm 
2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị 
định trong lĩnh vực 
lâm nghiệp và kiểm 
lâm (bổ sung Điều 
34b Nghị định số 
156/2018/ NĐ-CP 
ngày 16 tháng 11 năm 
2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi 
hành một số điều của 
Luật Lâm nghiệp); 
- Quyết định số 
364/QĐ-BNNMT 
ngày 29 tháng 01 năm 
2026 của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ 
tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực lâm nghiệp 
và kiểm lâm thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 

2 Chuyển mục 
đích sử dụng 
rừng sang 
mục đích 
khác đối với 
cá nhân 

08 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ hợp 
lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

Cơ quan 
chuyên 
môn về 
nông 
nghiệp và 
môi 
trường 
cấp xã 

Không - Điều 20 Nghị định 
số 42/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 năm 
2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị 
định trong lĩnh vực 
lâm nghiệp và kiểm 
lâm (sửa đổi, bổ sung 
Điều 42 Nghị định số 
156/2018/ NĐ-CP 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 16 tháng 11 năm 
2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi 
hành một số điều của 
Luật Lâm nghiệp 
được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 
91/2024/ NĐ-CP, 
Nghị định số 
183/2025/ NĐ-CP và 
Nghị định số 
227/2025/ NĐ-CP); 
- Quyết định số 
364/QĐ-BNNMT 
ngày 29 tháng 01 năm 
2026 của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ 
tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực lâm nghiệp 
và kiểm lâm thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 

3 Thẩm định 
thiết kế, dự 
toán công 
trình lâm 
sinh hoặc 
thẩm định 
điều chỉnh 
thiết kế, dự 
toán công 
trình lâm 
sinh sử dụng 
vốn đầu tư 
công đối với 
công trình 
lâm sinh 
thuộc dự án 
do Chủ tịch 
Ủy ban nhân 
dân cấp xã 

09 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

Cơ quan 
chuyên 
môn về 
nông 
nghiệp và 
môi 
trường 
cấp xã 

Không - Điều 50 Nghị định 
số 42/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 năm 
2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị 
định trong lĩnh vực 
lâm nghiệp và kiểm 
lâm (sửa đổi, bổ sung 
Điều 31 Nghị định số 
58/2024/ NĐ-CP ngày 
24 tháng 5 năm 2024 
của Chính phủ về một 
số chính sách đầu tư 
trong lâm nghiệp); 
- Quyết định số 
364/QĐ-BNNMT 
ngày 29 tháng 01 năm 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 173+174/Ngày 01-6-2026 75 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

quyết định 
đầu tư 

2026 của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ 
tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực lâm nghiệp 
và kiểm lâm thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 

4 Hỗ trợ lãi 
suất vốn vay 
ngân hàng 
để trồng 
rừng gỗ lớn 
đối với chủ 
rừng là hộ 
gia đình, cá 
nhân 

12 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã. 

Không - Điều 43 Nghị định 
số 42/2026/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 01 năm 
2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị 
định trong lĩnh vực 
lâm nghiệp và kiểm 
lâm (sửa đổi, bổ sung 
Điều 15 Nghị định số 
58/2024/ NĐ-CP ngày 
24 tháng 5 năm 2024 
của Chính phủ về một 
số chính sách đầu tư 
trong lâm nghiệp); 
- Quyết định số 
364/QĐ-BNNMT 
ngày 29 tháng 01 năm 
2026 của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ 
tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực lâm nghiệp 
và kiểm lâm thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
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